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Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 04 tháng 8 năm 2018
(từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Áp thấp nhiệt đới khu vực Bắc biển Đông:

Sáng ngày 22/8, trên vùng biển Bắc biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); đến sáng ngày 23/8 ATNĐ đi vào vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và không ảnh hưởng đến vùng biển Đông Bắc Biển Đông. 

2. Về mưa: 

Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8, khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-120mm (các khu vực khác có mưa rải rác); một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	188 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	148 mm

	Bắc Hà (Lào Cai)
	137 mm
	
	Đắk Mốt (Kon Tum)
	172 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	181 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	184 mm


3. Về thủy văn: 


a) Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm và ở mức dưới BĐ I.
b) Lũ trên các sông Nghệ An và Bình Thuận: Từ ngày 20-22/8, lũ trên các sông tại Nghệ An ở mức cao, trên sông Cả tại Nam Đàn và Dừa dao động ở mức BĐI và trên BĐ I. Lũ trên sông La Ngà tại Bình Thuận đã đạt đỉnh ở mức 120,31m (lúc 09h00 ngày 23/8, trên BĐ2: 0,31m) và đang xuống chậm.

b) Lũ đồng bằng sông Cửu Long: Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường làm mực nước sông Cửu Long lên. Mực nước cao nhất ngày 26/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,87m, dưới báo động (BĐ)2 là 0,13m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,40m, dưới BĐ2 0,10m. 

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 31/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,2m, trên BĐ2 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,7m, trên BĐ2 0,2m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2, có nơi trên BĐ2. Những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 05/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15m, trên BĐ2 0,15m; tại Châu Đốc ở mức 3,65m, trên BĐ2 0,15m. 

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

- Các hồ cắt lũ hệ thống sông Hồng: Đã đóng tất cả các cửa xả đáy.

- Hồ Trung Sơn (sông Mã, tỉnh Thanh Hóa): Đang mở 04 cửa xả (03 cửa xả mặt và 01 cửa xả đáy) (Qv: 939 m3/s, Qr: 997 m3/s).

- Hồ Bản Vẽ (sông Cả, tỉnh Nghệ An): Đang mở 06 cửa xả mặt (Qv: 1.434 m3/s, Qr: 1.434 m3/s).

- Trong 185 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 51 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 73 hồ, Bắc Trung Bộ: 16 hồ, Tây Nguyên: 69 hồ, duyên hải Nam Trung Bộ: 28 hồ, Đông Nam Bộ: 05 hồ.

2. Hồ chứa thủy lợi: 
Khu vực Bắc Bộ có 97/289 hồ chứa lớn và 1.010/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 27/135 hồ chứa lớn và 1.175/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 

Tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi lớn ở Thanh Hóa, Nghệ An lúc 15h00 ngày 26/8 như sau:

- Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa): Xả qua tràn với lưu lượng là 660 m3/s.

- Hồ Vực Mấu (Nghệ An): Xả qua tràn với lưu lượng là 12,3 m3/s.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Trong tuần từ 20-26/8, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp và xảy ra nhiều nơi trên cả nước như: mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và tỉnh Bình Thuận; giông lốc, sét tại tỉnh Nghệ An và lũ sớm đang lên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gây thiệt hại tại một số tỉnh như sau:

1. Thiệt hại do mưa lũ:

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Nghệ An và Bình Thuận, từ ngày 23-24/8/2018 trên địa bàn các tỉnh đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại như sau:

- Về người: 04 người chết do lũ cuốn trôi (Yên Bái: 02 người, Lào Cai: 01 người; Sơn La: 01 người). 

- Về nhà ở: 05 nhà sập hoàn toàn do sạt lở (Hà Giang: 01 nhà, Sơn La: 01 nhà, Lào Cai: 02 nhà, Nghệ An: 01 nhà); 48 nhà bị sạt lở, hư hỏng (Hà Giang: 03 nhà, Lào Cai: 40 nhà, Nghệ An: 05 nhà); 36 nhà bị ngập tại Sơn La.

- Về nông nghiệp và thủy sản: 2.384 ha lúa bị thiệt hại (Hà Giang: 07 ha, Lào Cai: 27ha, Sơn La: 85 ha, Bình Thuận: 2.266 ha); 32ha hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai: 11 ha, Bình Thuận: 22 ha). Hơn 74 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại (Lào Cai: 0,6 ha, Sơn La: 23ha, Bình Thuận: 50 ha).

- Về thủy lợi, giao thông: hơn 360 m kè, kênh mương bị sạt trượt (Lào Cai: 60m, Sơn La: 300m); hơn 7.300m3 đất đá đường giao thông bị sạt trượt (chủ yếu tại Lào Cai).

2. Thiệt hại do giông lốc:
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Nghệ An, An Giang, Cà Mau, Trà Vinh, mưa kèm giông, lốc tại địa bàn các tỉnh gây thiệt hại về người, nhà cửa, cụ thể: 

- Về người: 03 người chết (Nghệ An: 01 người chết do sét đánh, Cà Mau: 02 người chết do sập nhà)
- Về nhà: 53 nhà bị sập (Cà Mau: 47 nhà; An Giang 02 nhà; Trà Vinh: 04 nhà); 84 nhà bị tốc mái (An Giang: 02 nhà; Cà Mau: 168 nhà; Trà Vinh: 14 nhà).
Ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 2,8 tỷ đồng.
3. Thiệt hại do lũ, lũ sớm tại tỉnh An Giang:
Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang, tình hình thiệt hại do mưa lớn kết hợp với lũ như sau:
- Về sản xuất nông nghiệp: từ ngày 20/8-24/8, một số khu vực trong tỉnh An Giang có mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập diện tích lúa Hè Thu và Thu Đông được sản xuất ở các tiểu vùng đê bao tháng 8 (đê bao không triệt để) và ngoài đê giáp biên giới CamPuChia trên địa bàn huyện Tri Tôn, cụ thể như sau: lúa Hè Thu: 98ha, lúa Thu Đông 722,01ha (thiệt hại >70%). Ngoài ra, còn 120ha lúa Thu Đông bị ngập chưa xác định được thiệt hại, đang gia cố bờ bao bảo vệ.

- Về sự cố vỡ miệng cống bảo vệ vùng sản xuất: lúc 15h00 ngày 25/8/2018, cống bảo vệ tiểu vùng sản xuất 150 ha vụ Thu Đông nằm trên tuyến đường Quốc lộ N1 (đoạn giữa kênh T6 và kênh Xã Võng) thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn bị vỡ (cống 2 Ф1000). Nguyên nhân: Do sơ xuất trong quá trình đắp đất cửa cống để bảo vệ sản xuất vụ Thu đông nên khi lũ trên kênh Vĩnh Tế lên cao, áp lực nước lớn làm nước tràn vào qua cửa cống vào ruộng.
Ngay khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và huy động lực lượng và máy móc, thiết bị thực hiện gia cố, đóng cừ tràm bao quanh, chắn lưới B40, phủ cao su và đắp đất lại. Đến 22h00 ngày 25/8, đã ngăn được dòng chảy qua cống và đến sáng ngày 26/8/2018 đã khắc phục xong. Hiện địa phương tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra và triển khai hệ thống trạm bơm bơm rút nước ra, lắp đèn chiếu sáng để theo dõi thường xuyên.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương:

- Trong tuần từ 20-25/8, theo kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tài nguyên và MT, Lao động TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế đã đi kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương
.
- Ngày 22/8/2018, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có công văn số 422/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ trên biển Đông.
- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, ATNĐ, tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương.
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT&TKCN theo dõi sát ATNĐ, tình hình thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh/TP tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, ATNĐ để triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó: các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trong tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ; các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La và Bình Thuận, An Giang đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở và công tác triển khai ứng phó; tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.
- Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo theo nội dung công văn số 127/TWPCTT ngày 16/8/2018 của Ban Chỉ đạo TWPCTT  về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.
	
Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo VPTT;

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN;

- BTL BĐ Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV;

- Trung tâm DBKTTV QG;

- Tổng cục PCTT (các đơn vị);

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:			  Lê Quang Tuấn


Trực ban 1:				  Dương Đức Mỹ








� Đoàn công tác đi kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương, cụ thể: 


+ Đoàn công tác do Thứ trưởng – Phó trưởng ban thường trực Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. 


+ Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tại tỉnh Long An. 


+ Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu. 


+ Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương. 


+ Đoàn do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kiểm tra tại tỉnh Hải Dương, Hải Phòng. 


+ Đoàn do Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành kiểm tra tại tỉnh tại Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai.
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